HƯỚNG DẪN PHỤ LỤC

Phụ lục ban hành kèm theo biểu mẫu thống kê bao gồm 6 phụ lục, khi xây dựng phụ lục, cán bộ thống kê lưu ý:

- Cần cập nhật đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của phụ lục.

- Phải kiểm tra đầy đủ, kỹ lưỡng mối quan hệ logic giữa các phụ lục và các chỉ tiêu liên quan trong biểu mẫu thống kê.

1. Phụ lục số 01/2013: Danh sách những người bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử  hình.

Phụ lục này thống kê tất cả những bị cáo mà Tòa sơ thẩm mới tuyên phạt tử hình, đối với những bị cáo mà bị nhiều Tòa án khác nhau tuyên phạt tử hình thì Tòa án xét xử sau vẫn phải lập phụ lục và ghi rõ Tòa án nơi nào đã xét xử tuyên phạt tử hình trước đó vào phần ghi chú.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án sơ thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm bản án sơ thẩm tuyên phạt tử hình.

- Cột 4 (Tội danh): Ghi rõ những điều luật đã tuyên trong bản án sơ thẩm.

- Cột 5 (Ghi chú): Ghi các thông tin cần thiết khác ngoài các thông tin đã nêu ở trên.
2. Phụ lục số 02/2013: Danh sách những người bị tòa án tuyên phạt tử hình đã thi hành án, trốn, chết.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Tội danh): Ghi rõ những điều luật đã tuyên trong bản án mà người đó bị tuyên phạt tử hình.

- Cột 4 (Bản án đã tuyên phạt tử hình): Ghi rõ số bản án; ngày, tháng, năm bản án đã tuyên phạt tử hình (có thể là án sơ thẩm hoặc phúc thẩm).

- Cột 5 (Quyết định thi hành án): Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định.

- Cột 6 (Ngày thi hành án): Ghi rõ ngày, tháng, năm thi hành hình phạt tử hình đối với người chấp hành án tử hình.

- Cột 7 (Ngày trốn): Ghi rõ ngày, tháng, năm người chấp hành án tử hình trốn khỏi nơi giam. Cần lưu ý: chỉ tính những trường hợp trốn đến cuối kỳ thống kê chưa bắt lại được.

- Cột 8 (Ngày chết, nguyên nhân chết): Ghi rõ ngày, tháng, năm người chấp hành án tử hình chết. Căn cứ vào kết luận giám định để xác định nguyên nhân chết.

3. Phụ lục số 03/2013: Danh sách những người bị tòa án phúc thẩm tuyên phạt tử hình.

Phụ lục này chỉ thống kê những người bị Tòa án phúc thẩm mới tuyên phạt tử hình. Đối với những trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình sau đó xét xử phúc thẩm do bị kháng cáo, kháng nghị thì không thống kê vào phụ lục này mà thống kê vào phụ lục số 11/2013.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án sơ thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm và tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm.

- Cột 4 (Tội danh đã áp dụng, hình phạt): Ghi rõ các điều luật đã áp dụng ghi trong bản án sơ thẩm và mức hình phạt cao nhất bị cáo đã bị tuyên trong bản án sơ thẩm. 

- Cột 5 (Bản án phúc thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm ban hành bản án phúc thẩm đã tuyên phạt tử hình.

- Cột 6 (Tội danh đã áp dụng): Ghi rõ các điều luật đã áp dụng ghi trong bản án phúc thẩm.

- Cột 7 (Ghi chú): Ghi các thông tin cần thiết khác ngoài các thông tin đã nêu ở trên.
4. Phụ lục số 04/2013: Danh sách những người bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình đã được xét xử phúc thẩm.

Phụ lục này thống kê kết quả xét xử phúc thẩm đối với những người đã bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị Tòa án sơ thẩn tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị Tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án sơ thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm ban hành bản án sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình. 

- Cột 4 (Tòa án đã xét xử sơ thẩm): Ghi rõ tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm.

- Cột 5 (Tội danh đã áp dụng): Ghi rõ những điều luật đã áp dụng ghi trong bản án sơ thẩm. 

- Cột 6 (Bản án phúc thẩm): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm xét xử phúc thẩm.
- Cột 7 (Tội danh đã áp dụng): Ghi rõ các điều luật đã áp dụng ghi trong bản án phúc thẩm.

- Cột 8 (Kết quả xét xử phúc thẩm): Chỉ ghi những quyết định của Tòa án phúc thẩm liên quan đến hình phạt tử hình như: y án sơ thẩm; sửa bản án sơ thẩm chuyển hình phạt tử hình bằng hình phạt khác (ghi rõ hình phạt đã được chuyển, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt là bao nhiêu năm); hủy án sơ thẩm chuyển hồ sơ để điều tra hoặc xét xử lại; hủy án sơ thẩm và đình chỉ vụ án ( đối với những trường hợp đình chỉ vụ án thì phải ghi rõ căn cứ đã áp dụng).

- Cột 9 (Ghi chú): Ghi các thông tin cần thiết khác ngoài các thông tin đã nêu ở trên.
5. Phụ lục số 05/2013: Danh sách những người đã bị tuyên phạt tử hình mà tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên đình chỉ vụ án  hoặc hủy án để điều tra, xét xử lại.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án đã tuyên tử hình): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm và tên tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm tuyên phạt tử hình. 

- Cột 4 (Kết quả giám đốc thẩm, tái thẩm): Chỉ ghi những quyết định của Tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm liên quan đến hình phạt tử hình gồm:  hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại; hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án ( đối với những trường hợp đình chỉ vụ án thì phải ghi rõ căn cứ đã áp dụng để đình chỉ).

06. Phụ lục số 06/2013: Danh sách những người đã bị tuyên phạt tử hình đã của Chủ tịch nước.

- Cột 1 (Họ tên, năm sinh): Ghi rõ họ tên, năm sinh của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 2 (Nơi cư trú): Ghi rõ nơi cư trú của người bị tuyên phạt tử hình theo đúng như hồ sơ vụ án.

- Cột 3 (Bản án đã tuyên tử hình): Ghi rõ số bản án, ngày, tháng, năm và tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm tuyên phạt tử hình. 

- Cột 4 (Quyết định không kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC): Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định. Quyết định không kháng nghị  được hiểu là quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

- Cột 5 (Quyết định không kháng nghị của Chánh án TANDTC): Giống cột 4 

- Cột 6 (Quyết định ân giảm xuống chung thân): Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định của Chủ tịch nước ân giảm xuống tù chung thân.

- Cột 9 (Quyết định bác đơn xin ân giảm): Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình. 
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